
ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 4b

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

Số lượng

Tăng/giảm 

so với năm 

2024

Số lượng

Tăng/giảm 

so với năm 

2024

Số lượng

Tăng/giảm 

so với năm 

2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(6)-(3) 10=(7)-(4) 11=(8)-(5) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21=(20)-(3) 22 23=(22)-(4) 24 25=(24)-(5) 26

TỔNG CỘNG 2 256  7  16 1 946   16  310  7   11    - 6   2 250 - 6  7   16  

1
Văn phòng UBND Thành 

phố
 1    1              1      

1
Trung tâm Thông tin điện tử 

Thành phố
 1    1          1      

2
Sở Thông tin và Truyền 

thông
 3    3              3      

1
Trung tâm Báo chí Thủ đô 

Hà Nội
                  

2 Trung tâm Dữ liệu nhà nước  3    3          3      

3 Sở Nội vụ  10    9    1           10      

1 Trung tâm Lưu trữ lịch sử  10    9    1       10      

4
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn
 99    91    8    1     1    100  1     

  1
Chi cục Thủy lợi và Phòng, 

chống thiên tai Hà Nội
 21    21          21      

2
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật Hà Nội
 2    2          2      

3
Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản 

và Thú y Hà Nội
 4    2    2       4      

4
Trung tâm Cứu hộ động vật 

hoang dã Hà Nội
 6    5    1       6      

5
Trung tâm Khuyến nông Hà 

Nội
 7    6    1       7      

6
Trung tâm Phát triển nông 

nghiệp Hà Nội
 18    16    2       18      

7

Trung tâm Bảo vệ môi trường 

trong sản xuất nông nghiệp 

và xây dựng nông thôn mới 

Hà Nội

 4    4       1

Đề xuất tăng 01 chỉ tiêu làm kỹ 

thuật thực hiện các công việc 

phục vụ, bảo trì, bảo dưỡng vận 

hành trụ sở, điện, nước của đơn 

vị. Đơn vị được giao 04 chỉ tiêu, 

hiện có 02 bảo vệ, 01 lái xe, 01 

phục vụ

 1   

Thống nhất với đề xuất 

của đơn vị để đảm bảo 

bố trí tối thiểu chỉ tiêu 

HĐLĐ làm hỗ trợ, phục 

vụ cho đơn vị

 5  1     

8
Ban quản lý rừng phòng hộ - 

đặc dụng Hà Nội
 11    11          11      

9

Trung tâm Phân tích và 

Chứng nhận chất lượng sản 

phẩm nông nghiệp Hà Nội

 7    7          7      

10

Ban Quản lý và Duy tu các 

công trình nông nghiệp, 

nông thôn Hà Nội

 19    17    2       19      

5 Sở Công Thương  8    8               8      

1
Trung tâm Khuyến công và 

Tư vấn phát triển công nghiệp
 8    8          8      

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư  2    1    1            2      

1
Trung tâm Hỗ trợ doanh 

nghiệp Hà Nội
 2    1    1       2      

Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

HĐLĐ định mức 

(làm cô nuôi)

HĐLĐ làm chuyên môn, 

nghiệp vụ tại các đơn vị 

do NSNN đảm bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ theo NĐ111 làm 

hỗ trợ, phục vụ
Tăng/giảm so với năm 2024

Lý do

Tăng/giảm so với năm 2024

Lý do

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

SỐ CHỈ TIÊU 

CÒN CHƯA SỬ DỤNG

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

CHỈ TIÊU HĐLĐ 

ĐƯỢC GIAO NĂM 2024

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

SỐ LĐHĐ HIỆN CÓ

(Kèm theo Tờ trình số                /TTr-UBND ngày          /           /2024 của UBND Thành phố)

BIỂU GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ, NGÀNH NĂM 2025

Ghi chúSTT Tên cơ quan, đơn vị

ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ

HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)
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HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

Số lượng

Tăng/giảm 

so với năm 

2024

Số lượng

Tăng/giảm 

so với năm 

2024

Số lượng

Tăng/giảm 

so với năm 

2024

Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

HĐLĐ định mức 

(làm cô nuôi)

HĐLĐ làm chuyên môn, 

nghiệp vụ tại các đơn vị 

do NSNN đảm bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ theo NĐ111 làm 

hỗ trợ, phục vụ
Tăng/giảm so với năm 2024

Lý do

Tăng/giảm so với năm 2024

Lý do

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

SỐ CHỈ TIÊU 

CÒN CHƯA SỬ DỤNG

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

CHỈ TIÊU HĐLĐ 

ĐƯỢC GIAO NĂM 2024

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

SỐ LĐHĐ HIỆN CÓ

Ghi chúSTT Tên cơ quan, đơn vị

ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ

HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)
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7 Sở Tài chính  3    3               3      

1

Trung tâm Mua sắm tài sản 

công và thông tin tư vấn tài 

chính

 3    3          3      

8 Sở Giao thông vận tải  10    10               10      

1

Trung tâm Quản lý và điều 

hành giao thông thành phố 

Hà Nội

 10    10          10      

9 Sở Khoa học và Công nghệ  15    12    3    5     5     20  5     

1

Trung tâm Thông tin và 

Thống kê khoa học và công 

nghệ

 2    1    1       2      

2
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ
 11    11       7  7    18  7     

3
Trung tâm Kỹ thuật tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng
 2       2   - 2 - 2    - 2     

10
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội
1 117    997    120   - 20    - 20   1 097 - 20     

1
Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 

Hà Nội
 48    42    6    5  5    53  5     

2
Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 

Hà Nội
 59    54    5    4  4    63  4     

3
Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 

Hà Nội
 59    53    6    5  5    64  5     

4
Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 

Hà Nội
 52    43    9    4  4    56  4     

5
Cơ sở Cai nghiện ma túy số 5 

Hà Nội
 31    25    6    10  10    41  10     

6
Cơ sở Cai nghiện ma túy số 6 

Hà Nội
 42    31    11    3  3    45  3     

7
Cơ sở Cai nghiện ma túy số 7 

Hà Nội
 64    56    8        64      

8

Trung tâm Chăm sóc và phục 

hồi chức năng người tâm 

thần số 1 Hà Nội

 153    148    5   - 153 - 153    - 153     

9

Trung tâm Chăm sóc và phục 

hồi chức năng người tâm 

thần số 2 Hà Nội

 98    98      - 98 - 98    - 98     

10
Trung tâm Chăm sóc người 

khuyết tật Hà Nội
 73    71    2    14  14    87  14     

11
Trung tâm Phục hồi chức 

năng Việt - Hàn
 26    21    5    15  15    41  15     

12
Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 

Hà Nội
 49    46    3    11  11    60  11     

13
Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 

Hà Nội
 48    48       12  12    60  12     

14
Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 

Hà Nội
 36    35    1    14  14    50  14     

15 Làng trẻ em Birla Hà Nội  18    12    6    10  10    28  10     

16
Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ 

khuyết tật Hà Nội
 27    22    5    15  15    42  15     

17
Trung tâm Công tác xã hội và 

Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội
 36    24    12    14  14    50  14     

Thống nhất với đề xuất 

của đơn vị

Chuyển 02 trung tâm tâm thần 

sang cơ chế tự chủ và điều hòa 

số chỉ tiêu này trong nội bộ 

ngành cho các đơn vị còn thiếu 

so với định mức do số lượng đối 

tượng tăng lên

1. Tiếp nhận 02 chỉ tiêu từ TT 

Kỹ thuật TCĐLCL do hợp nhất 

vào TT Ứng dụng

2. Chuyển 5 chỉ tiêu từ khối 

hành chính (Chi cục sau khi giải 

thể) sang khối ĐVSN: 03 bảo vệ; 

01 lái xe; 01 phục vụ

Thống nhất với đề xuất 

của đơn vị do 02 Trung 

tâm tâm thần đã được Sở 

Tài chính phân loại là 

đơn vị tự chủ (thực hiện 

cơ chế đặt hàng), đồng 

thời điều hòa nội bộ 

trong ngành cho các đơn 

vị còn thiếu so với định 

mức có số lượng đối 

tượng tăng lên

2



HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

Số lượng

Tăng/giảm 

so với năm 

2024

Số lượng

Tăng/giảm 

so với năm 

2024

Số lượng

Tăng/giảm 

so với năm 

2024

Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

HĐLĐ định mức 

(làm cô nuôi)

HĐLĐ làm chuyên môn, 

nghiệp vụ tại các đơn vị 

do NSNN đảm bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ theo NĐ111 làm 

hỗ trợ, phục vụ
Tăng/giảm so với năm 2024

Lý do

Tăng/giảm so với năm 2024

Lý do

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

SỐ CHỈ TIÊU 

CÒN CHƯA SỬ DỤNG

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

CHỈ TIÊU HĐLĐ 

ĐƯỢC GIAO NĂM 2024

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

SỐ LĐHĐ HIỆN CÓ

Ghi chúSTT Tên cơ quan, đơn vị

ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ

HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

KẾ HOẠCH NĂM 2025

18

Trung tâm Chăm sóc, nuôi 

dưỡng và điều trị nạn nhân bị 

nhiễm chất độc da 

cam/đioxin thành phố Hà Nội

 33    32    1    15  15    48  15     

19

Trung tâm Nuôi dưỡng và 

Điều dưỡng người có công 

số 1 Hà Nội

 29    24    5    15  15    44  15     

20

Trung tâm Nuôi dưỡng và 

Điều dưỡng người có công 

số 2 Hà Nội

 36    30    6    13  13    49  13     

22

Trung tâm Nuôi dưỡng và 

Điều dưỡng người có công 

số 3 Hà Nội

 32    27    5    20  20    52  20     

21

Trung tâm Nuôi dưỡng và 

Điều dưỡng người có công 

số 4 Hà Nội

 17    9    8    13  13    30  13     

23
Trung tâm Điều dưỡng người 

có công Hà Nội
 38    37    1    12  12    50  12     

24
Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Hà Nội
 13    9    4    7  7    20  7     

11 Sở Giáo dục và Đào tạo  523   16  462   16  61           523     16  

1 Khối THPT  492    436    56       492      

2
Khối trường trung cấp 

chuyên nghiệp
 8    8          8      

3 Khối các trường chuyên biệt  23   16  18   16  5       23     16  

12 Sở Y tế  268  7   231    37  7   11     6    274  6  7    

a Khối Bệnh viện  158  7   148    10  7   6     4    162  4  7    

1 Bệnh viện 09  29    25    4       29      

2
Bệnh viện Tâm thần ban 

ngày Mai Hương
 6  6   4    2  6      6   6    

3 Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức  35  1   35     1   10

Theo thực tế đơn vị đang phải

phục vụ đối tượng tâm thần rất

phức tạp, hiện cũng chưa bố trí

đủ theo định mức yêu cầu

 8   

Qua rà soát với SYT, 

thống nhất số lượng 08 

chỉ tiêu

 43  8  1    

4 BV Tâm thần Hà Nội  81    77    4   - 4 Theo nhu cầu của đơn vị - 4   

Thống nhất với đề xuất 

của đơn vị do đơn vị 

hiện có nhu cầu về bác sĩ 

hơn các vị trí hỗ trợ, 

phục vụ; dùng để điều 

tiết cho các đơn vị khác 

trong ngành có nhu cầu

 77 - 4     

5 BV Phục hồi chức năng  7    7          7      

6 BV Nhi Hà Nội                   

b
Khối Trung tâm chuyên 

khoa
 110    83    27    5     2    112  2     

1

Khu Điều trị phong Quốc 

Oai thuộc Bệnh viện Da liễu 

Hà Nội

 10    10          10      

2 Trung tâm Cấp cứu 115  49    46    3       49      

3
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Hà Nội
 39    20    19       39      

Chuyển 02 trung tâm tâm thần 

sang cơ chế tự chủ và điều hòa 

số chỉ tiêu này trong nội bộ 

ngành cho các đơn vị còn thiếu 

so với định mức do số lượng đối 

tượng tăng lên

Thống nhất với đề xuất 

của đơn vị do 02 Trung 

tâm tâm thần đã được Sở 

Tài chính phân loại là 

đơn vị tự chủ (thực hiện 

cơ chế đặt hàng), đồng 

thời điều hòa nội bộ 

trong ngành cho các đơn 

vị còn thiếu so với định 

mức có số lượng đối 

tượng tăng lên

3



HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

Số lượng

Tăng/giảm 

so với năm 

2024

Số lượng

Tăng/giảm 

so với năm 

2024

Số lượng

Tăng/giảm 

so với năm 

2024

Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

HĐLĐ định mức 

(làm cô nuôi)

HĐLĐ làm chuyên môn, 

nghiệp vụ tại các đơn vị 

do NSNN đảm bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ theo NĐ111 làm 

hỗ trợ, phục vụ
Tăng/giảm so với năm 2024

Lý do

Tăng/giảm so với năm 2024

Lý do

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

SỐ CHỈ TIÊU 

CÒN CHƯA SỬ DỤNG

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

CHỈ TIÊU HĐLĐ 

ĐƯỢC GIAO NĂM 2024

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

SỐ LĐHĐ HIỆN CÓ

Ghi chúSTT Tên cơ quan, đơn vị

ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ

HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

KẾ HOẠCH NĂM 2025

4 Trung tâm Giám định y khoa  1    1       6

Đơn vị hiện được giao 01 chỉ

tiêu, chưa đủ để bố trí nhân viên

bảo vệ của Trung tâm

 3   

Đề xuất giao bổ sung 3

để đảm bảo bố trí số

lượng bảo vệ theo quy

định do hiện đơn vị

đang được 01 chỉ tiêu

HĐ111

 4  3     

5 Trung tâm Pháp y  4    4       2 Theo nhu cầu của đơn vị  2   

Thống nhất với đề xuất 

của đơn vị để đảm bảo 

bố trí tối thiểu 1 nhân 

viên ở các vị trí theo 

VTVL và 03 bảo vệ

 6  2     

6

Trung tâm Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 

Hà Nội

 4    2    2       4      

7

Trung tâm Tư vấn dịch vụ 

Dân số - Kế hoạch hóa gia 

đình Hà Nội

 3       3   - 3 - 3   

Trung tâm đã sáp nhập 

vào Bệnh viện Phụ sản 

HN (đơn vị tự chủ)

 - 3     

13 Sở Văn hóa và Thể thao  186    110    76    12        186      

1 Nhà hát Kịch Hà Nội  14    10    4       14      

2 Nhà hát Cải lương Hà Nội  13    12    1       13      

3 Bảo tàng Hà Nội  8    4    4       8      

4
Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu Thể dục Thể thao
 88    27    61       88      

5
Trường Phổ thông Năng 

khiếu Thể dục Thể thao 
 5    5          5      

6 Nhà hát Chèo Hà Nội  17    16    1       17      

7
Nhà hát Ca múa Nhạc Thăng 

Long
 9    6    3       9      

8
Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và 

Tạp kỹ Hà Nội
 3    3          3      

9 Thư viện Hà Nội  8    7    1       8      

10
Trung tâm Văn hóa Thành 

phố
 16    16       9     16      

11
Trung tâm Thông tin Triển 

lãm Hà Nội
 5    4    1    3     5      

14 Sở Tư pháp  5    5              5      

1 Trung tâm Trợ giúp pháp lý  3    3          3      

2 Phòng Công chứng số 10  2    2          2      

15
Sở Tài nguyên và Môi 

trường
 3       3           3      

1
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Hà Nội
                  

2

Trung tâm Công nghệ thông 

tin tài nguyên môi trường Hà 

Nội

 3       3       3      

16 Sở Quy hoạch kiến trúc  3    3              3      

1
Ban Quản lý đồ án quy 

hoạch kiến trúc
 3    3          3      

17
Ban Quản lý các khu công 

nghiệp và chế xuất
          2    2    2  2     

1
Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ 

doanh nghiệp
          2

Giao 02 chỉ tiêu làm bảo vệ do 

Trung tâm chưa được giao chỉ 

tiêu HĐ111; hiện đang quản lý 

trụ sở 1.1 ha tại Thạch Thất

 2   
Thống nhất với đề xuất 

của đơn vị
 2  2     

Không thống nhất do 

chưa có lý do 

4



HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

Số lượng

Tăng/giảm 

so với năm 

2024

Số lượng

Tăng/giảm 

so với năm 

2024

Số lượng

Tăng/giảm 

so với năm 

2024

Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

HĐLĐ định mức 

(làm cô nuôi)

HĐLĐ làm chuyên môn, 

nghiệp vụ tại các đơn vị 

do NSNN đảm bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ theo NĐ111 làm 

hỗ trợ, phục vụ
Tăng/giảm so với năm 2024

Lý do

Tăng/giảm so với năm 2024

Lý do

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

SỐ CHỈ TIÊU 

CÒN CHƯA SỬ DỤNG

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

CHỈ TIÊU HĐLĐ 

ĐƯỢC GIAO NĂM 2024

HĐLĐ 

định mức 

(làm cô 

nuôi)

SỐ LĐHĐ HIỆN CÓ

Ghi chúSTT Tên cơ quan, đơn vị

ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ

HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

HĐLĐ theo 

NĐ111 làm 

hỗ trợ, 

phục vụ

HĐLĐ làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

tại các đơn 

vị do 

NSNN đảm 

bảo (y tế; 

giáo dục)

KẾ HOẠCH NĂM 2025

18
Ban Quản lý khu công nghệ 

cao Hòa Lạc
                     

1
Trung tâm Ươm tạo và Đào 

tạo Công nghệ cao
                  

19
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công Thành phố
                      

1
Trung tâm Quản trị hệ thống 

và Phát triển ứng dụng
                  

2
Trung tâm Hỗ trợ và chăm 

sóc khách hàng
                  

5


		2024-12-04T11:43:14+0700




